
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0118126042 VƯƠNG THÀNH NAM 15/11/2010 Nam A15

2 0131162120 TRƯƠNG VĂN THÀNH 10/03/2010 Nam A15

3 0118096859 HOÀNG NGỌC LINH 31/05/2010 Nữ A15

4 0118450923 HOÀNG NGỌC YẾN 02/03/2010 Nữ A15

5 0148964197 LÊ CHÍ HUY 05/09/2010 Nam A15

6 0131162107 DƯƠNG NHƯ QUYỀN 20/11/2010 Nam A15

7 0118053686 BÙI THỊ MAI THANH 15/12/2010 Nữ A15

8 0132406145 VŨ ĐỨC HẢI 22/11/2010 Nam A15

9 0118114860 NGUYỄN THỊ PHÒNG 01/12/2010 Nữ A15

10 0118096082 KIỀU THỊ PHƯƠNG THANH 03/12/2010 Nữ A15

11 0118063621 NGUYỄN THỊ HÀ THANH 14/12/2010 Nữ A15

12 0117797030 VƯƠNG GIA KHÁNH 26/10/2010 Nam A15

13 0118114723 NGUYỄN VĂN LAI 21/11/2010 Nam A15

14 0131956358 NGUYỄN PHAN TOÀN 02/09/2010 Nam A15

15 0117797005 NGUYỄN THÙY TRANG 02/11/2010 Nữ A15

16 0118450959 ĐỖ HỒNG HUẾ 22/01/2010 Nữ A15

17 0148991174 SỸ DANH NGHỊ 30/09/2010 Nam A15

18 0118450725 NGUYỄN THỊ CẨM VY 07/04/2010 Nữ A15

19 0118182342 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 19/06/2010 Nam A15

20 0129113291 HOÀNG QUỐC AN 04/02/2010 Nam A15

21 0118450550 ĐỖ HUYỀN TRANG 07/07/2010 Nữ A15

22 0131162156 NGUYỄN THÙY VI 19/09/2010 Nữ A15

23 0117797026 NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG 17/07/2010 Nữ A15

24 0118054114 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 01/06/2010 Nữ A15

25 0118450573 PHÙNG THỊ THANH THỦY 15/03/2010 Nữ A15

26 0117796496 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 02/09/2010 Nữ A15

27 0118450613 ĐỖ HẢI YẾN 16/10/2010 Nữ A15

28 0118096342 CẤN THỊ THÙY TRANG 10/02/2010 Nữ A15

29 0118114641 TRẦN TUẤN HƯNG 04/06/2010 Nam A15

30 0131956386 ĐỖ HỮU LÂM 07/08/2010 Nam A15

31 0138808671 TRẦN ĐỨC LONG 13/07/2010 Nam A15

32 0148991222 ĐỖ QUỐC NINH 14/01/2010 Nam A15

33 0131623478 ĐOÀN HOÀNG SƠN 07/12/2010 Nam A15

34 0130600745 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 25/08/2010 Nữ A15

35 0130762772 NGUYỄN XUÂN CHUẨN 25/11/2010 Nam A15

36 0118450590 HOÀNG THU PHƯƠNG 05/05/2010 Nữ A15
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37 0131956281 NGUYỄN QUANG MẠNH 11/04/2010 Nam A15

38 0118054027 HOÀNG MINH TÚ 05/07/2010 Nam A15

39 0131162141 NGUYỄN XUÂN TRỌNG 28/07/2010 Nam A15

40 0138775199 NGUYỄN MINH QUANG 23/01/2010 Nam A15

41 0131162119 NGUYỄN MINH THÀNH 16/09/2010 Nam A15

42 0138939393 CAO HOÀNG VIỆT 05/05/2010 Nam A15

43 0131162025 NGUYỄN SONG HÀO 05/08/2010 Nam A15

44 0138775184 NGUYỄN DOÃN HIẾU 16/04/2010 Nam A15

45 0118450449 ĐỖ THÀNH LONG 14/11/2010 Nam A15

46 0118450424 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 31/10/2010 Nữ A15


